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PHƯƠNG ÁN

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên 
địa bàn xã Sơn Tây Thượng năm 2025
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày    /7/2025 

của UBND xã Sơn Tây Thượng)

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI
1. Điều kiện tự nhiên

1.1. Vị trí địa lý
Xã Sơn Tây Thượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Sơn Mùa, Sơn Bua, Sơn Liên theo chủ trương của Trung ương về tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Tổng diện tích tự nhiên là 122,428 km2, dân số 7.208 người, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 90%.
Phía Đông giáp xã Sơn Tây, xã Sơn Hà, xã Tây Trà; phía Tây giáp thành phố Đà Nẵng và xã Măng Bút; phía Nam giáp xã Sơn Tây; phía Bắc giáp xã Tây Trà và xã thành phố Đà Nẵng Toàn xã có 10 thôn, tổng diện tích tự nhiên là 122,428 km2.

1.2. Đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn

1.2.1. Đặc điểm địa hình: Cũng như đặc điểm chung các vùng miền núi phía Tây và Tây Nam của tỉnh Quảng Ngãi, xã Sơn Tây Thượng có địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi cao hiểm trở, xen kẽ giữa những dãy núi cao là các dải thung lũng hẹp có độ dốc lớn và bị chia cắt bởi nhiều sông suối; có độ cao so với mặt nước biển dao động từ 400 - 1700m.

1.2.2. Đặc điểm Khí hậu:  

Xã Sơn Tây Thượng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng Tây Nguyên, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và bị chi phối bởi điều kiện địa hình phía Đông dãy Trường Sơn với những đặc trưng chủ yếu là nóng ẩm, nhiệt độ cao, ánh sáng nhiều, lượng mưa khá lớn.

Theo tài liệu quan trắc của trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quảng Ngãi: Nhiệt độ bình quân năm của là 250 C, nhiệt độ cao nhất trong năm là 41,50C, nhiệt độ thấp nhất là 11,30C; Tổng lượng mưa bình quân năm là 3637mm, tổng số ngày mưa là 192 ngày; Độ ẩm tương đối trung bình năm 84%; Tổng giờ nắng trung bình trong năm 2014 giờ; Lượng mưa không đồng đều trong các tháng, tập trung từ tháng 9 đến tháng 12 trong năm, trong đó tháng 10 và tháng 11 chiếm khoảng 50%, nên thường gây ra lũ lụt, sạt lở trong mùa mưa, hạn hán vào mùa khô.
 1.2.2. Đặc điểm thủy văn
Sơn Tây Thượng có mạng lưới sông suối khá nhiều và phân bố với mật độ cao, các sông suối có đặc điểm chung là ngắn, dốc, chảy trên vùng đồi núi cao nên lưu lượng dòng chảy lớn, bình quân trên 100m3/giây vào mùa đông, rất thuận tiện cho việc làm các thủy điện vừa và nhỏ. Tuy nhiên, mùa mưa nước lũ dồn về nhanh dễ gây ra các hiện tượng lũ quét, sạt lỡ bờ sông, bờ suối, lỡ núi; mùa khô dòng chảy nhỏ, đây cũng chính là những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp của người dân.

Sông chính chảy qua địa phận Sơn Tây Thượng là sông Đăk Đrinh dòng sông này đổ về phía Đông, hợp nước với sông Rhe ở đoạn Hải Giá (địa phận xã  Sơn Thủy) chảy tiếp về đông, tạo thành sông Trà Khúc, con sông lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi; có vị trí vô cùng quan trọng trong việc cung cấp nước chính cho công trình thủy lợi Thạch Nham phục vụ nước sản xuất nông lâm nghiệp cho các huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Ngãi.

II. Tình hình thiên tai năm 2024 và nhận định thiên tai các tháng cuối năm 2025
1. Tình hình thiên tai 

Trong năm 2024, đã có 01 ATNĐ, 10 cơn bão xảy ra trên Biển Đông ảnh hưởng đến tình hình hoạt động (03 cơn bão: số 4, số 6, số 7), 04 đợt mưa, lũ và các đợt mưa đá, dông, lốc xảy ra trên địa bàn.

2. Nhận định thiên tai các tháng cuối năm 2025

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình thiên tai khá phức tạp nhất là tình trạng nắng nóng kéo dài từ tháng 3 đến cuối tháng 5, đã gây khô hạn ảnh hướng lớn đến hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp; từ cuối tháng 5 đến nay, xuất hiện giông sét cục bộ tại một số địa phương ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân và cơ quan, tổ chức tại địa phương.
Mùa bão năm 2025 dự báo có khoảng 11-14 cơn bão, ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông xấp xỉ so với TBNN. Tháng 8 - 12, khả năng xuất hiện từ 7-9 cơn bão, ATNĐ  hoạt động trên Biển Đông. Khả năng có từ 2-4 cơn Bão, ATNĐ có khả năng ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) đến thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi, ở mức xấp xỉ so với TBNN, chủ yếu giai đoạn từ tháng 9-11/2025.

III. Xác định loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai có khả năng xảy ra tại địa phương
Theo tình hình thực tế, các địa phương tham khảo nội dung đánh giá và xác định cấp độ thiên tai như sau:

a) Đối với bão:

Các cấp độ rủi ro được quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, các khu vực bị ảnh hưởng đối với các cấp độ rủi ro thiên tai đối với bão, ATNĐ như sau:
Bảng 1. Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của các cấp rủi ro bão

	Cấp độ rủi ro thiên tai
	Vị trí hoạt động

của ATNĐ, bão
	Khu vực ảnh hưởng/ đối tượng ảnh hưởng

	1
	ATNĐ, bão mạnh từ cấp 8  đến cấp 11 hoạt động vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận (Quảng Nam, Bình Định).
	Toàn xã

	

	2
	Bão mạnh cấp 12 đến cấp 15 hoạt động trên vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận (Đà Nẵng, Gia Lai).
	Toàn xã

	

	3
	Siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận (Quảng Nam, Bình Định).
	Toàn xã


b) Đối với lũ, ngập lụt:

Bảng 2. Cấp độ rủi ro lũ
- Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão: Rủi ro thiên tai từ cấp 3 đến cấp 4;

- Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Rủi ro thiên tai từ cấp 1 đến cấp 3;

- Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, mưa đá: Rủi ro thiên tai cấp độ 1;

- Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Rủi ro thiên tai từ cấp 1 đến cấp 3;

- Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Rủi ro thiên tai cấp độ 1;

- Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán: Rủi ro thiên tai cấp độ 1;

- Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, sương muối: Chưa đến rủi ro thiên tai cấp độ 1;

- Cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù: Rủi ro thiên tai cấp độ 1.

- Cấp độ rủi ro thiên tai do động đất: Theo nội dung Phương án Ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì thiên tai động đất có 3 cấp độ rủi ro xảy ra (1, 2, 3) tướng ứng với cường độ chấn động từ cấp V-VIII. 
c) Lũ quét và sạt lở đất (cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1-2)
Khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng được xác định 10/10 thôn đều bị ảnh hưởng khi có các loại thiên tai xảy ra như: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, hạn hán, sạt lở đất, thường xảy ra dông lốc.
d) Động đất (cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 0-1)
Động đất là loại hình thiên tai xuất hiện ở Kon Tum (cũ) từ năm 2021, số cơn động đất xảy ra liên tục các tháng trong năm, mặc dù nhỏ nhưng đã gây tâm lý bất an trong Nhân dân, nhất là khu vực gần hồ thủy điện Thượng Kon Tum, thủy điện Đăk Đrinh. Trong đó các xã Đăk Ring, Đăk Nên, huyện Kon Plông (cũ) là tâm điểm thường xảy ra các đợt dư chấn. Trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 35 phút 10 giây ngày 28 tháng 07 năm 2024 tại vị trí có tọa độ 14.827 độ vĩ Bắc 108.245 độ kinh Đông, độ lớn: 5,0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km). Dư chấn động đất gây lung lắc mạnh trong thời gian rất ngắn nhưng chưa gây thiệt hại về người và tài sản.

IV. Đặc điểm dân sinh và đối tượng dễ bị tổn thương

1. Dân cư: (Biểu số 1)
- Dân số: 7,208 người.

- Thành phần dân tộc: Dân tộc kinh 776 người; Dân tộc thiểu số: 6.433 người.
2. Tình hình dân sinh: (Biểu số 2)
- Tổng số hộ sản xuất nông - lâm - ngư: 1,562 hộ. 

- Tổng số hộ sản xuất phi nông nghiệp: 252 hộ.

- Tổng số hộ nghèo: 397 hộ. 

- Tổng số hộ cận nghèo: 111 hộ. 

3. Nhà ở: (Biểu số 2)
- Nhà kiên cố: 1,032 cái.

- Nhà bán kiên cố: 746 cái.

- Nhà thiếu kiên cố, đơn sơ: 0 cái.

4. Các công trình có thể sơ tán dân đến: (Biểu số 3)
- Có 17 điểm sơ tán dân khi có thiên tai với sức chứa 4.450 ngưới.
PHẦN II: NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN
I. Công tác chuẩn bị 

1. Về tổ chức và công tác chỉ huy
- Thành lập BCH PCTT&TKCN xã, các Phòng, ban trong xã đảm bảo tinh gọn và tập trung. Phân công thành viên trong BCH PCTT&TKCN xã phụ trách từng địa bàn.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của địa phương.

- Thành lập, đội cứu hộ, cứu nạn trong lực lượng Quân sự, Công an. Chuẩn bị lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh điều động của UBND xã và BCH PCTT&TKCN xã; Chỉ đạo các thôn kiện toàn lực lượng xung kích, phổ biến và phân công nhiệm vụ đến từng thành viên lực lượng xung kích để sẳn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống thiên tai xẩy ra.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến thông tin cho toàn dân chủ động phòng tránh thiên tai.

- Tổ chức trực 24/24h kể từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2025, chủ động theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai để chủ động triển khai nhiệm vụ ứng phó và tìm kiếm cứu nạn.

2. Thông tin liên lạc

- Điện thoại cố định/di động của các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã:

+ Đồng chí: Phạm Hồng Khuyến, Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã: 0947735797;
+ Đồng chí: Võ Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy: 0968323689.
+ Đồng chí: Phan Huỳnh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế xã - Phó Trưởng ban: 0988639549
+ Đồng chí: Nguyễn Hồng Tiến - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã - Phó Trưởng ban: 0974448484
+ Đồng chí: Đinh Văn Định - Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban: 0832001134.
Tăng cường, chủ động phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin (email, mạng xã hội facebook, zalo…) phục vụ công tác chỉ huy điều hành ứng phó và thông tin về thiên tai giữa Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương.
Các đồng chí trong Ban Chỉ huy được phân công trực các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật đến tại phòng để làm nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước BCH PCTT&TKCN, UBND xã trong ca trực được phân công.

3. Về lực lượng: (Biểu số 4).
- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN: 20 người. 

- Lực lượng Đội xung kích: 99 người. 
- Lực lượng công an: 51 người (Lực lượng công an xã 21 người; Lực lượng An ninh cơ sở: 30 người).
- Lực lượng Tổ xung kích ở thôn: 102 người.
4. Về vật tư, phương tiện (Biểu số 5)
5. Về hậu cần: ( Biểu số 9)
 II. Phương án tìm kiếm cứu nạn
Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ (Dân quân, thanh niên xung kích, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã và các tổ chức, cá nhân tình nguyện) để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra trên phạm vi từ 2 xã trở lên.
1. Đối với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, nước dâng, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
1.1. Trước thiên tai

- Chủ động theo dõi sát tình hình thiên tai; cung cấp thường xuyên, kịp thời, đầy đủ nội dung tin cảnh báo thiên tai cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, các lực lượng PCTT, phòng chống dịch bệnh, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, người dân. Đảm bảo mọi đối tượng người dân, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương, đảm bảo an toàn trong thiên tai.

- Chỉ đạo các lực lượng giúp đỡ, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, phát dọn cây cối, thu hoạch nông lâm sản, thủy sản; Thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà cửa, công sở, bệnh viện, trường học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng.

- Tổ chức kiểm tra các công trình đập dâng, hệ thống mương thoát rãnh dọc của các công trình giao thông ... chỉ đạo gia cố đảm bảo sự ổn định cho các hạng mục công trình; khai các cống tiêu qua kênh, qua đường để dòng chảy được thông suốt nhằm hạn chế sạt lở, lũ quét.

- Chỉ đạo các ngành liên quan, các thôn khẩn trương rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án, kịch bản Phòng chống thiên tai xác đúng với tình hình thực tế của địa phương; phối hợp kiểm tra điều kiện an toàn, điều kiện vệ sinh, sinh hoạt, nhu yếu phẩm, vật tư phục vụ PCTT và cứu hộ, cứu nạn cho người dân tại các cơ sở y tế và cơ sở sơ tán tập trung theo phương án.

- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai công tác ứng cứu khi có yêu cầu:
+ Lực lượng PCTT được tập huấn các kiến thức về phòng chống thiên tai; được trang bị các dụng cụ bảo hộ an toàn khi làm nhiệm vụ;
+ Chủ động đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và Nhân dân phải đủ ít nhất là 14 ngày trong trường hợp;
+ Kiểm tra, báo cáo danh sách các loại phương tiện vật tư phòng chống thiên tai, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch sẵn có và bổ sung nếu cần.

1.2. Trong thiên tai
- Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN bám sát phương án, kịch bản đã xây dựng để điều hành, chỉ đạo theo tình hình thiên tai; theo chức năng, nhiệm vụ được phân công các thành viên PCTT&TKCN xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các thôn  triển khai thực hiện các hoạt động ứng phó thiên tai theo phương án đã được phê duyệt.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến thiên tai để chủ động, chỉ huy ứng phó và kịp thời báo cáo nếu phát sinh tình huống khẩn cấp.

- Tổ chức sơ tán dân ở những vùng xung yếu, khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo an toàn đến các điểm tránh trú an toàn theo phương án sơ tán đã được duyệt.

- Bố trí lực lượng chốt gác, bố trí cảnh báo hướng dẫn tại các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như cầu, đường yếu, dễ ngập nước, đoạn đường thường bị sạt lở đất đá…

- Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán; huy động, linh hoạt sử dụng các phương tiện, vật tư phòng chống thiên tai, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh đã lên danh sách từ trước phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai.

1.3. Sau thiên tai
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã tổ chức thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra; khẩn trương tổ chức khắc phục nhanh các hậu quả do thiên tai gây ra, ưu tiên các khắc phục các công trình dân sinh nhằm sớm ổn định lại đời sống của người dân: huy động lực lượng xung kích hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng; khắc phục nhanh các công trình cấp nước sinh hoạt, hệ thống giao thông, điện để người dân sớm ổn định lại sinh hoạt.

- Phun khử khuẩn toàn bộ diện tích, các phòng (bếp, khu vệ sinh) trong điểm tránh trú an toàn; thu gom rác thải sinh hoạt và rác thải y tế; vệ sinh môi trường khu vực xung quanh điểm tránh trú an toàn;

- Rà soát, kiểm kê số lượng, đánh giá chất lượng các phương tiện, vật tư PCTT, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch sau thiên tai để xem xét bổ sung, sửa chữa sẵn sàng cho các thiên tai tiếp theo.
2. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với hạn hán
- Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo và tình hình diễn biến hạn hán.

- Vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, công trình cấp nước; ưu tiên cấp nước sinh hoạt, sử dụng tiết kiệm, chống thất thoát nước.

3. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với sương muối, rét hại

- Triển khai biện pháp chống rét cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương.

- Triển khai chống rét và bảo đảm nguồn thức ăn cho gia súc.

- Triển khai biện pháp bảo vệ cây trồng phù hợp.

4. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với động đất
- Chủ động trú, tránh, bảo đảm an toàn khi xảy ra động đất.
+ Nếu động đất xảy ra khi đang ở trong nhà, ngay lập tức chui xuống gầm bàn hay gầm giường để tránh các vật rơi xuống đầu và nếu nhà sập vẫn có không khí để thở. Nếu không có gầm bàn thì chạy đến góc phòng mà đứng, không chạy ra khỏi nhà khi có chấn động do động đất gây ra. Sau khi chấn động ngừng mới rời khỏi phòng, nhà nếu cần;
+ Khi di chuyển ra khỏi nhà cao tầng, công trình bằng con đường gần nhất, đồng thời lấy các vật che trên đầu như gối, cặp sách, cặp tài liệu;
+ Nếu động đất xảy ra khi đang ở ngoài đường thì phải lánh nạn ở những bãi đất trống, chạy tránh xa các tòa nhà, tường cao, cây to và đường dây điện để tránh sập đổ;
+ Nếu động đất xảy ra khi đang ở phí hạ lưu đập thì phải nhanh chóng rời khỏi và lên đến vị trí cao nhất;
- Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương.

- Bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu phẩm khác cho người dân bị ảnh hưởng.

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nước và Nhân dân tại khu vực xảy ra.

5. Ứng phó đối với các loại thiên tai khác 

Thường xuyên đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình diễn biến của thời tiết để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Căn cứ vào dự báo, cảnh báo, tính chất và diễn biến thực tế của từng loại thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với tình huống cụ thể.

 III. Phương án di dời, sơ tán dân phòng tránh thiên tai

3.1. Yêu cầu đảm bảo an toàn đối với điểm sơ tán dân

3.1.1. Đối với điểm sơ tán tập trung

- Bố trí số lượng người dân được sơ tán phù hợp với diện tích của điểm sơ tán.

- Lập sơ đồ vị trí, tên địa chỉ, số điện thoại của người dân nằm trong kế hoạch sơ tán (theo phương án được duyệt) để người dân chủ động thực hiện khi có lệnh sơ tán. Đối với các đối tượng dễ bị tổn thương (người già, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai, người đang bị bệnh ...) được ưu tiên bố trí lực lượng hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn.

- Bố trí các thùng rác theo quy định, hướng dẫn vứt rác đúng nơi quy định; đối với rác thải y tế đã qua sử dụng phải được đựng trong thùng (túi) đựng rác thải y tế. Việc thu gom và xử lý rác phải thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Chuẩn bị đầy đủ một số loại vật tư y tế thiết yếu  phục vụ người dân nơi tránh trú theo quy định.
3.1.2. Đối với di dời xen ghép
Đối với các hộ dân có trong kế hoạch sơ tán của các địa phương, chủ động sơ tán đến nhà của các hộ dân ở vị trí an toàn theo phương án được duyệt khi có thông báo; đối với các hộ dân chưa có trong kế hoạch sơ tán xen ghép của địa phương (do thiếu sót trong quá trình xây dựng kế hoạch hoặc phát sinh do tác động của thiên tai), UBND xã thông báo trên các phương tiện (đài truyền thanh, loa cầm tay, loa di động …) hướng dẫn những nhà dân không đảm bảo an toàn chủ động liên hệ trực tiếp với nhà người thân, hàng xóm để được hỗ trợ tránh trú an toàn khi có thiên tai. 

UBND xã phối hợp với các hội đoàn thể vận động người dân có nhà ở kiên cố, đảm bảo an toàn tạo điều kiện tiếp nhận những người dân nằm trong khu vực nguy hiểm, nhà không an toàn đến tránh trú khi có thiên tai.

UBND xã hướng dẫn người dân chuẩn bị các vật dụng cần thiết như: nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, nước súc họng (nước muối sinh lý), xà phòng, giấy vệ sinh ... Để khi có lệnh sơ tán của các cấp chính quyền chủ động di dời đến những điểm nhà đã liên hệ trước và đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

3.2. Kế hoạch sơ tán dân tránh trú đối với từng loại hình thiên tai

3.2.1. Đối với bão, áp thấp nhiệt đới 
a) Cấp độ 3 (bão cấp 10-11):

b) Cấp độ 4 (bão cấp 12-15):
	TT
	Địa điểm
	Tổng 
	Xen ghép
	Tập trung

	
	
	Hộ 
	Khẩu
	Hộ 
	Khẩu
	Hộ 
	Khẩu

	
	Tổng cộng
	7
	24
	0
	0
	7
	24

	1
	Thôn  Tang Tong
	7
	24
	0
	0
	7
	24

	2
	Thôn Đăk Doa
	4
	24
	0
	0
	5
	24

	3
	Thôn Nước Vương
	5
	16
	0
	0
	5
	16


c) Cấp độ 5 (siêu bão, cấp 16 trở lên)

3. Phương án sơ tán dân phòng tránh lũ quét
a) Cấp độ 1:

	TT
	Địa điểm
	Tổng 
	Xen ghép
	Tập trung

	
	
	Hộ 
	Khẩu
	Hộ 
	Khẩu
	Hộ 
	Khẩu

	
	Tổng cộng
	7
	30
	0
	0
	7
	30

	1
	Thôn  Nước Min
	3
	11
	0
	0
	3
	11

	2
	Thôn Huy Ra Long
	4
	19
	0
	0
	4
	19


b) Cấp độ 2: 

	TT
	Địa điểm
	Tổng 
	Xen ghép
	Tập trung

	
	
	Hộ 
	Khẩu
	Hộ 
	Khẩu
	Hộ 
	Khẩu

	
	Tổng cộng
	7
	30
	0
	0
	7
	30

	1
	Thôn  Nước Min
	3
	11
	0
	0
	3
	11

	2
	Thôn Huy Ra Long
	4
	19
	0
	0
	4
	19


4. Phương án sơ tán dân phòng, tránh sạt lở núi, lũ quét
	TT
	Địa điểm
	Sạt lở núi, lũ quét

	
	
	Hộ
	Khẩu

	1
	Thôn Nước Vương
	26
	113

	2
	Thôn Tang Tong
	17
	61

	
	Thôn Đăk Doa
	5
	24

	
	Thôn Nước Min
	8
	31

	
	Thôn Huy Em
	10
	42

	
	Thôn Tu La
	9
	44

	
	Thôn Mang Tà Bể
	54
	199

	
	Tổng
	132
	514


(Chi tiết có các Biểu số 7-9  kèm theo)

V. Tổ chức thực hiện
Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và một số nội dung sau để triển khai thực hiện.
1. Đối với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã

- Có trách nhiệm tham mưu UBND xã và Chủ tịch UBND xã trong việc điều hành, xử lý kịp thời có hiệu quả trong công tác PCTT&TKCN nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai năm 2025; phối hợp kiểm tra công tác chuẩn bị, các địa điểm sơ tán dân đảm bảo quy định.

- Đề xuất mua sắm các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác PCTT&TKCN.
2. Đối với các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn xã
2.1. Ban Chỉ huy Quân sự xã
- Làm nhiệm vụ thường trực Tìm kiếm cứu nạn trên đất liền của BCH PCTT&TKCN.


- Có phương án bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu kịp thời tính mạng và tài sản của Nhân dân; cứu hộ các công trình giao thông, đê, kè, đập, hồ chứa. 


- Xử lý nhanh chóng các tình huống khẩn cấp khi thiên tai xảy ra, đảm bảo là lực lượng chủ lực trong công tác PCTT&TKCN.

- Thực hiện nhiệm vụ Phòng chống thiên tai và TKCN theo phương án đã được phê duyệt.
2.2. Công an xã
- Xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi thiên tai xảy ra.


- Phối hợp với các lực lượng chức năng, các ngành gia cứu hộ, cứu nạn.


- Kiểm soát các bến đò tại các lòng hồ thủy điện về an toàn phương tiện, người lái đò và Nhân dân qua đò.

- Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và giao thông ở những vùng bị thiên tai và các công trình trọng điểm trên địa bàn.
2.3. Phòng Kinh tế xã
- Làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện.
- Kiểm tra, đôn đốc hoàn thành kế hoạch gia cố, tu bổ hệ thống đê điều, các hồ chứa nước và các công trình thuỷ lợi khác,...; đảm bảo tiến độ vượt lũ. Có phương án đảm bảo an toàn cho các hồ, đập và các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt. Có kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng cầu cống và hệ thống giao thông toàn xã; kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn xã, tham mưu UBND xã chỉ đạo các chủ đầu tư xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý trước mùa mưa bão năm 2025.
- Phối hợp chặt chẽ với các thôn trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất; gieo trồng đúng lịch thời vụ và thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp trước mùa mưa bão nhằm giảm thấp nhất thiệt hại cho nông dân.

- Đảm bảo an toàn cho vật nuôi, kịp thời ngăn chặn và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Xây dựng phương án bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện ứng cứu, thay thế khi cầu, đường có sự cố hư hỏng để đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt đối với các tuyến giao thông chính, quan trọng.

- Ở những nơi nguy hiểm, nơi thường xuyên ngập sâu, vùng nước chảy xiết, các bến đò, các đoạn đường, cầu bị hư hỏng thì làm biển báo và phân công người luân phiên canh gác, cảnh báo. Tuyệt đối không cho người và phương tiện giao thông qua lại để tránh thiệt hại về con người và tài sản.

- Chủ động kịp thời tổ chức công tác cứu trợ theo quy định, đồng thời đề xuất UBND xã quyết định các trường hợp cứu trợ khẩn cấp nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai.
- Tham mưu UBND xã phân bổ nguồn hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ các địa phương ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

2.4. Trạm Y tế xã
- Chủ trì bảo đảm chăm sóc y tế cho người dân tránh, trú thiện tai; triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình giám sát, xử lý và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn theo quy định. 
- Bảo đảm trang thiết bị y tế để cung cấp cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
- Chuẩn bị trang thiết bị, cơ số thuốc, đội ngũ y, bác sĩ… cần thiết, phối hợp với địa phương để xây dựng phương án sơ tán.
- Có kế hoạch dự phòng đủ cơ số thuốc thiết yếu, chủ động cung ứng thuốc men cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ ngập sâu, chia cắt trước mùa mưa bão.

- Có văn bản hướng dẫn về xác định các trường hợp người bị thương, để các cấp, các ngành có cơ sở hỗ trợ theo quy định.

2.5. Các Trường trên địa bàn xã
- Tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống trường học trước mùa mưa bão để kịp thời sửa chữa; đối với những phòng học xuống cấp có khả năng gây nguy hiểm cho học sinh thì tuyệt đối không được bố trí học sinh vào học.
- Khi có thông tin về bão, lụt của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, có bão từ cấp 9 trở lên đổ bộ vào địa phận tỉnh hoặc mực nước lũ trên các sông chính (Trà Khúc, Sông Đăkrinh, …) ở mức từ báo động cấp III trở lên thì chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học.

- Có kế hoạch giáo dục, quản lý và nghiêm cấm học sinh không được ra đường, đùa nghịch với những nơi nguy hiểm khi có bão, lụt xảy ra.

2.6. Phòng Văn hoá – xã hội xã
- Củng cố hệ thống thông tin, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ, Bộ Y tế, về các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh.
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền hướng dẫn Nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng chống thiên tai để nâng cao nhận thức, chủ động đối phó với mọi tình huống khi thiên tai xảy ra.

- Đảm bảo kết nối thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó phòng chống thiên tai trong mọi tình huống. Tổ chức thông tin tuyên truyền, nhắn tin thông báo kịp thời về diễn biến thiên tai và công tác ứng phó phòng chống thiên tai đến người dân trên địa bàn xã theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã.

2.7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã
 - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm đầu mối tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ khắc phục hậu quả bão lụt. Kiểm tra, giám sát việc phân phối hàng hoá cứu trợ.

- Các tổ chức chính trị - xã hội xã thường xuyên phối hợp và thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
2.8. Đối  với Trưởng các thôn

- Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân nơi tránh, trú đảm bảo an toàn trước, trong và sau thiên tai; đảm bảo các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại chổ khi có yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước UBND xã về việc huy động và sử dụng nguồn lực của thôn trong công tác PCTT và TKCN và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên đây là nội dung phương án phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2025 của xã Sơn Tây Thượng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.    
DỰ THẢO








